ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG CÁC LOẠI PHỤ GIA, 
ĐỀ XUẤT HƯỚNG KHAI THÁC SỬ DỤNG 
PHỤC VỤ SẢN XUẤT XI MĂNG TỈNH QUẢNG BÌNH

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Văn Canh
2. Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Khoa học Huế
3. Cấp quản lý đề tài: Cấp tỉnh
4. Tính cấp thiết của đề tài 
Quảng Bình là một tỉnh có nguồn đá vôi dồi dào, vì thế công nghiệp sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng của tỉnh khá phát triển, tổng sản lượng hàng năm thường rất lớn. 

Các khoáng chất phụ gia là những vật liệu nguồn gốc thiên nhiên hoặc nhân tạo, có thể có hoặc không có khả năng hoạt tính, khả năng xi măng hóa. Độ hoạt tính của khoáng chất phụ thuộc vào nguồn gốc thành tạo, đặc điểm, cấu trúc, thành phần vật chất của chúng và phục thuộc vào thành phần xi măng. 

Phụ gia là hóa chất hay nguyên liệu dùng để trộn vào phối liệu hoặc nghiền chung với clinker xi măng gồm các loại sau: Phụ gia trợ nghiền; Phụ gia khoáng hóa; Phụ gia điều chỉnh thời gian đông rắn; Phụ gia đầy; Phụ gia bảo quản và phụ gia dẻo. Đối với tỉnh Quảng Bình, một trong số các tỉnh có nền công nghiệp nặng ít phát triển nên các loại phụ gia nhân tạo như: xỉ lò cao, sản phẩm nung luyện silica fum; tro trấu hay metacaolanh... rất hiếm, hầu như không có. Do đó, phụ gia khoáng thiên nhiên cho sản xuất xi măng là chủ yếu và rất cần thiết. 

Tuy nguồn nguyên liệu làm phụ gia hoạt tính cho xi măng khá dồi dào ở địa phương vì đá chứa các khoáng chất phụ gia thuộc các hệ tầng Long Đại (O3S1lđ); Tân Lâm (D2-3tl) khá phố biến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, nhưng do chưa có các công trình nghiên cứu chính thống nên tài liệu, số liệu về mức độ phong phú, tiềm năng, chất lượng, trữ lượng, đặc biệt là khả năng sử dụng cho sản xuất vật liệu xây dựng nói chung và sản xuất xi măng nói riêng của nguồn nguyên liệu khoáng chất tự nhiên này lại chưa được đầy đủ, thậm chí chưa có. Vì vậy, cho đến nay chúng ta không có cơ sở khoa học về tiềm năng các loại phụ gia, phụ gia hoạt tính làm luận cứ cho việc định hướng đúng trong sản xuất xi măng. Chính vì vậy mà đề tài: “Điều tra, đánh giá tiềm năng các loại phụ gia, đề xuất hướng khai thác sử dụng phục vụ sản xuất xi măng tỉnh Quảng Bình” được tiến hành là hết sức cần thiết.
5. Mục tiêu của đề tài 
- Điều tra, đánh giá đúng chất lượng, trữ lượng và đặc điểm phân bố, điều kiện khai thác các loại phụ gia trên địa bàn tỉnh. 

- Nghiên cứu tính hoạt hóa và khả năng thích ứng làm phụ gia cho xi măng của các loại nguyên liệu tự nhiên có ở khu vực. 

- Đề xuất hướng sử dụng hợp lý nguồn nguyên liệu phụ gia tự nhiên cho phát triển công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Bình. 

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Đối tượng nghiên cứu: Cơ sở dữ liệu tài nguyên khoáng sản và nước ngầm.
- Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung thực hiện ở 3 khu vực chính thuộc phạm vi các huyện: Lệ Thủy - Quảng Ninh; Quảng Trạch - Tuyên Hóa và Minh Hóa. Công tác khoan thăm dò điều kiện địa chất các vỉa quặng, xác định chính xác các yếu tố về mỏ như thế nằm, độ sâu phân bố, bề dày, mức độ tập trung... nhằm đánh giá tiềm năng từng điểm mỏ chỉ tập trung ở những mỏ, điểm mỏ đã kết luận có triển vọng khai thác sử dụng, như ở các điểm mỏ 26/3, Đèo Đá Đẽo, Đường 10, Đường 12, Ngã Ba Pheo, Bắc Quỳ Đạt, Sơn Lộc, Hoàng Viễn…
7. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
Phương pháp lộ trình địa chất; Phương pháp đo địa vật lý; Phương pháp trắc địa; Phương pháp khoan sâu địa tầng; Phương pháp phân tích mẫu.
8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần vào việc xây dựng cơ sở điều tra, xác định các loại phụ gia từ nguồn nguyên liệu tự nhiên sẵn có của địa phương phục vụ cho sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh.

9. Kinh phí thực hiện đề tài: 750.721.200 đồng
10. Thời gian thực hiện đề tài: 20 tháng (Từ tháng 5/2010 đến tháng 01//2012)
11. Bố cục đề tài 
Gồm có phần mở đầu, phần kết luận và phần nội dung có 5 chương: 
- Chương 1: Tổng quan về điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình.

- Chương 2: Đặc điểm địa chất tỉnh Quảng Bình.
- Chương 3: Khái quát về  các loại khoáng chất phụ gia tỉnh Quảng Bình.
- Chương 4: Đánh giá tiềm năng các loại khoáng chất phụ gia.
- Chương 5: Hướng khai thác sử dụng phục vụ sản xuất xi măng tỉnh Quảng Bình và bảo vệ môi trường.
B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI
Chương 1
TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ - XÃ HỘI 
TỈNH QUẢNG BÌNH
1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên

- Vị trí địa lý khu vực nghiên cứu: Tỉnh Quảng Bình nằm ở Bắc Trung bộ Việt Nam với diện tích tự nhiên 8.037,6km2. Tỉnh có vị trí địa lý được giới hạn bởi các tọa độ địa lý ở phần đất liền là: Điểm cực bắc: 180 05'12'' vĩ độ bắc; Điểm cực nam: 170 05'02'' vĩ độ bắc; Điểm cực đông: 1060 59'37'' kinh độ đông; Điểm cực tây: 1050 36'55' kinh độ tây.
- Đặc điểm địa hình - địa mạo:
+ Địa hình núi trung bình khối tảng kiến tạo - bóc mòn.

+  Địa hình núi thấp cấu trúc - kiến tạo – bóc mòn.
+ Địa hình khối núi bóc mòn Karst.
+ Địa hình đồi trước núi xâm thực – bóc mòn.
+ Địa hình đồng bằng với cồn đụn cát duyên hải đa nguồn gốc.
2. Đặc điểm khí hậu - thủy văn

- Đặc điểm về khí hậu.

- Đặc điểm thủy văn.

3. Đặc điểm kinh tế - xã hội

- Đặc điểm dân cư và lao động.
- Đặc điểm kinh tế - xã hội.

Chương 2
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT TỈNH QUẢNG BÌNH
1. Đặc điểm địa tầng

Từ các nguồn tài liệu trên chúng ta thấy, phần địa tầng tỉnh Quảng Bình có các phân vị từ cổ đến trẻ:

*Giới Paleozoi, bao gồm:

- Hệ Ordovic, thống trên – Hệ Silur, thống dưới, bao gồm: Hệ tầng Long Đại (O3-S1 lđ): Phụ hệ tầng dưới (O3-S1 lđ1); Phụ hệ tầng giữa (O3-S1 lđ2); Phụ hệ tầng trên (O3-S1 lđ3); và Hệ tầng Sông Cả (O3-S1 sc): Phụ hệ tầng giữa (O3-S1 sc2); Phụ hệ tầng trên (O3-S1 sc3).
- Hệ Silur, thống trên – Hệ Devon, thống dưới, bao gồm: Hệ tầng Đại Giang (S2-D1đg) và Hệ Devon.
- Hệ Devon, thống hạ: Hệ tầng Rào Chắn (D1 rc); Hệ tầng Tân Lâm (D1 tl).
- Hệ Devon, thống giữa: Hệ tầng Bản Giàng (D2 e bg).
- Hệ Devon, thống giữa, bậc givet: Hệ tầng Mục Bài (D2 g mb).
- Hệ Devon, thống giữa – trên: Hệ tầng Cò Bai (D2-3 cb).
- Hệ Devon, thống trên, bậc Frasni: Hệ tầng Đông Thọ (D3  fr đt).
- Hệ Devon, thống trên, bậc Famen: Hệ tầng Cát Đằng (D3fm cđ).
- Hệ Carbon - thống dưới:  Hệ tầng La Khê (C1 lk).
- Hệ Carbon – Permi: Hệ tầng Bắc Sơn (C-P bs).
- Hệ Permi - thống trên: Hệ tầng Khe Giữa (P3  kg); Hệ tầng Động Toàn (P đt).
*Giới Mesozoi, bao gồm:
- Hệ Trias - thống trung, bậc Anisi: Hệ tầng Đồng Trầu (T2 a đt): Phụ hệ tầng dưới (T2a đt1); Phụ hệ tầng trên (T2a đt2).
- Hệ Trias - thống trên, bậc Nori – Reti: Hệ tầng Đồng Đỏ (T3 n-r đđ).
- Hệ Jura, thống trên - Hệ Creta, thống dưới: Hệ tầng Mụ Giạ (J3-K1 mg): Phụ hệ tầng dưới (J3-K1 mg1); Phụ hệ tầng trên (J3-K1 mg2).
*Giới Kainozoi, bao gồm:

- Hệ Neogen, gồm Hệ tầng Đồng Hới (N đh): Phụ hệ tầng dưới (N đh1); Phụ hệ tầng trên (N đh2). 

- Hệ Neogen - Hệ Đệ Tứ: Phun trào bazan Pliocen-Pleistocen dưới (N2-Q1).
- Hệ Đệ Tứ

Thống Pleistocen, phụ thống dưới – giữa, gồm Hệ tầng Lệ Ninh (ap, amQ11-3 ln)

Phụ thống Pleistocen trên, gồm Hệ tầng Tú Loan (a, am, mQ13 tl).

Thống Holocen: Phụ thống giữa  (Q22); Phụ thống trên (a, al, mv, mbQ23).
2. Các thành tạo magma xâm nhập

Các thành tạo magma xâm nhập phân bố trong vùng với khối lượng không nhiều. Theo các tài liệu đã có, chúng được xếp vào các mức tuổi Paleozoi và Mesozoi với các phức hệ sau:
2.1. Phức hệ Trường Sơn (Ga C1 ts)

- Đặc điểm địa chất: Khối xâm nhập granit phân bố về phía tây bắc thành phố Đồng Hới và tạo nên các dãy núi lớn Ba Rền, U Bò có độ cao trên 1.000m. Cấu trúc địa chất của khối tương đối đơn giản. 

- Đặc điểm thạch học: Các đá xâm nhập Granit 2 mica hạt nhỏ; Granit biotit sẫm màu; Granit porphyr.
- Pha đá mạch: Gồm có các mạch aplit và pegmatit. 

- Vị trí tuổi và khoáng sản liên quan:  Từ các dẫn liệu nêu trên, xếp các đá phức hệ Đồng Hới có tuổi Carbon là hợp lý.

- Khoáng sản liên quan : Khoáng sản liên quan đối với phức hệ Trường Sơn chủ yếu là vàng, đa kim của Cu-Pb-Zn, các khoáng sản thuộc nhóm sunfua như chancopyrit, đặc biệt phức hệ còn là đối tượng cung cấp nguồn vật liệu xây dựng rất lớn cho tỉnh Quảng Bình.

2.2. Phức hệ Quế Sơn (GDi  P2-T1 qs)

Các thành tạo xâm nhập phức hệ Quế Sơn phân bố hạn hẹp với 1 khối duy nhất thuộc phạm vi huyện Lệ Thủy trên tờ Tân Lỵ. Chúng nằm ở thượng nguồn khe Tăng Ký - một nhánh của sông Long Đại. 

- Đặc điểm địa chất : Phức hệ Quế Sơn được cấu tạo nên bởi 3 pha xâm nhập chính và các pha đá mạch. 

- Đặc điểm thạch học: Diorit và diorit thạch anh; Granodiorit; Granit biotit; Các đá mạch lamprophyr và aplit. 

- Vị trí tuổi và khoáng sản liên quan: Cho đến hiện nay, trong các hệ thống chú giải đều thống nhất phức hệ Quế Sơn có mức tuổi hoặc là PZ3 hoặc P2-T1.
2.3. Phức hệ Sông Mã (GT2 sm)

- Đặc điểm địa chất : Phức hệ sông Mã đặc trưng bởi tập hợp các đá granitoit cùng nguồn với phức hệ Hoành Sơn. 

- Đặc điểm thạch học: Granit dạng nổi ban; Granophyr.

- Vị trí tuổi và khoáng sản liên quan: Các phân tích tuổi phóng xạ hiện có bằng phương pháp Rb-Sr cho các giá trị 220 đến  223 (13 triệu năm. 
2.4. Phức hệ Phiabioac (Ga T3 n pb)
- Đặc điểm địa chất : Có hai khối tiêu biểu nhất. Đó là các khối Khe Nét và khối Tây Khe Vong.

- Đặc điểm thạch học : Granit sẫm màu; Granit biotit và granit hai mica. 

- Vị trí tuổi và khoáng sản liên quan: Hiện nay chưa tìm thấy các dấu hiệu mối liên quan của phức hệ với các loại khoáng sản có ích.

- Các đai mạch không rõ tuổi : 
Phân bố rải rác với khối lượng không lớn. Dạng nằm địa chất chủ yếu là các mạch chiều dày 1-2m, kéo dài 2-10m định hướng theo các đứt gãy. Thành phần bao gồm granit aplit, granit hạt nhỏ, lamprophyr và pegmatit granit.

3. Đặc điểm kiến tạo

3.1. Cấu trúc uốn nếp

Toàn bộ lãnh thổ tỉnh Quảng Bình nằm trọn trên hai đới cấu trúc Long Đại và Hoành Sơn thuộc miền uốn nếp Việt - Lào.

3.2. Các đứt gãy kiến tạo

Các hệ thống phá hủy đứt gãy phát triển mạnh mẽ với các hệ thống chính là Tây Bắc - Đông Nam, Đông Bắc - Tây Nam, á kinh tuyến, á vĩ tuyến. 

4. Đặc điểm chung về tài nguyên khoáng sản

Quảng Bình có nhiều loại khoáng sản khác nhau, với trên 170 điểm - mỏ quặng đã được phát hiện, mô tả và nghiên cứu ở mức độ chi tiết khác nhau, có thể nói Quảng Bình là một khu vực có tiềm năng về khoáng sản ở mức trung bình nếu so với các tỉnh trong cả nước. Tuy nhiên, mức độ nghiên cứu chưa nhiều và các số liệu chỉ dừng về cơ bản ở mức dự báo bao gồm các nhóm khoáng sản sau:

4.1. Nhóm khoáng sản kim loại

- Khoáng sản sắt và hợp kim có mặt sắt, wolfram và mangan.

- Kim loại cơ bản : Kim loại cơ bản bao gồm chì kẽm và thiếc.
- Kim loại nhẹ: Kim loại nhẹ có mặt 6 điểm quặng inmenit sa khoáng vùng ven biển. Quy mô các điểm quặng nhỏ.
- Kim loại quý vàng - bạc: Các tài liệu tổng hợp cho thấy có 19 điểm - mỏ vàng nguồn gốc nhiệt dịch quy mô từ điểm quặng đến mỏ nhỏ và nhiều vành phân tán trọng sa. 
- Nhóm kim loại phóng xạ, đất hiếm: Nhóm này hoàn toàn vắng mặt.

4.2. Nhiên liệu

Đã đăng ký 1 điểm đá phiến cháy duy nhất quy mô nhỏ, trên thực tế không có giá trị công nghiệp.

4.3. Khoáng chất công nghiệp và các khoáng chất không kim loại khác

- Hóa chất và phân bón: Nhóm này có mặt photphorit, than bùn và pyrit.
- Nguyên liệu sứ gốm: Nguyên liệu sứ gốm có mặt dolomit, felspat, kaolin, thạch anh dạng khối và cát thủy tinh.

- Vật liệu xây dựng và ốp lát: Đây là một trong các loại khoáng sản có tiềm năng lớn trong tỉnh Quảng Bình, bao gồm các loại vật liệu sau: Sét gạch ngói; Sét xi măng; Puzolan phụ gia; Cát cuội sỏi xây dựng; Đá vôi xi măng; Đá xây dựng và ốp lát.
- Nguyên liệu kỹ thuật: Có hai điểm thạch anh tinh thể quy mô nhỏ, chưa được nghiên cứu đầy đủ.

4.4. Nước khoáng-nước nóng

Đã tổng hợp và đăng ký 5 điểm nước khoáng và nước nóng, trong đó đáng chú ý nhất là điểm nước khoáng nóng Bang rất có giá trị sử dụng.

Chương 3
KHÁI QUÁT VỀ  CÁC LOẠI KHOÁNG CHẤT PHỤ GIA 
TỈNH QUẢNG BÌNH
1. Khái quát chung về nguyên liệu phụ gia

1.1. Khái niệm

Phụ gia là hóa chất hay nguyên liệu dùng để trộn vào phối liệu hoặc nghiền chung với clinke xi măng để cải thiện công nghệ nghiền, quá trình nung hay tính chất cơ lý của xi măng. 

1.2. Phân loại

Trong sản xuất ximăng, tùy thuộc vào tính chất của phụ gia và mục đích sử dụng, nguyên liệu phụ gia có thể chia làm các loại sau: Phụ gia trợ nghiền; Phụ gia đầy; Phụ gia khoáng hóa; Phụ gia điều chỉnh thời gian đóng rắn; Phụ gia bảo quản; Phụ gia dẻo; Phụ gia thủy hoạt tính.
2. Đặc điểm chung của các khoáng chất phụ gia Quảng Bình

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình gồm có các loại khoáng chất phụ gia thiên nhiên sau: 

2.1. Nhóm đá bazan và andezitobazan

- Khu vực 1: Nông trường 26.3 trước đây (bây giờ là thôn Lục Giang), thuộc xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 

- Khu vực 2: Núi Mỏ Nhát, nông trường Trạng Cán Bội, thuộc thôn Khe Bang, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 

2.2. Puzơlan

Puzơlan ở Quảng Bình cũng là loại nguyên liệu khoáng lần đầu tiên được chúng tôi phát hiện và đưa vào văn liệu khoa học. Puzơlan ở đây là sản phẩm phong hóa từ đá bazan và andezitobazan, phân bố thành tầng dày, có nơi bề dày đạt đến 10-15m, thậm chí đến 30m, thường nằm ở phần trên các khối bazan Nông trường 26.3, Mỏ Nhát và có ở tỉnh lộ 10. 

2.3. Nhóm các loại đá phiến sét (dạng puzơlan)

Kết quả khảo sát cho thấy, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình có gần 20 mỏ, điểm mỏ phiến sét, phiến sét đen. Nhiều điểm mỏ có giá trị kinh lớn như: mỏ phiến sét đen tỉnh lộ 10, mỏ đèo Đá Đẽo, mỏ phiến sét Bắc Quỳ Đạt, mỏ phiến sét đen tỉnh lộ 12 hay mỏ phiến sét ngã ba Pheo...

2.4. Nhóm khoáng chất đá cao silic (gọi tắt là đá silicit)

- Điểm mỏ đá silicit khu vực xã Trung Hóa: Điểm silicit nằm khu vực xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Toàn bộ diện phân bố của khu mỏ nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn khe nối liền Khe Ve với thị trấn Minh Hóa. Theo màu sắc, đá silicit có hai loại màu đen và màu trắng. 

- Điểm quặng silicit khu vực xã Cao Quảng : Điểm quặng silicit Xóm Cuồi lên Cao Quảng, bao gồm các thành tạo silic có màu trắng và đen nằm kẹp trong trầm tích của hệ tầng La Khê, các thành tạo silicit và các thành tạo của hệ tầng La Khê bị phong hóa khá mạnh nên không quan sát thấy trên diện rộng.
- Điểm quặng silicit khu vực đèo Lý Hòa : Điểm quặng silicit Lý Hòa nằm ngay đèo Lý Hòa, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, có dạng địa hình núi kéo dài theo hướng đông – tây.
2.5. Nhóm khoáng sắt laterit

Kết quả khảo sát nghiên cứu cho thấy, nhóm phụ gia khoáng sắt laterit ở tỉnh Quảng Bình rất phong phú, phân bố hầu như đều khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Bao gồm các điểm:  Điểm quặng sắt Sen Thủy; Điểm quặng sắt Hoàng Viễn; Điểm quặng sắt Sơn Lộc; Điểm quặng sắt Cao Quảng; Điểm quặng sắt Quy Đạt.
3. Đặc điểm về thành phần, tính chất và các yếu tố kỹ thuật của nguyên liệu khoáng phụ gia

3.1. Đặc điểm về thành phần

3.1.1. Thành phần thạch học và khoáng vật

a. Nhóm phụ gia khoáng thiên nhiên đá bazan và andezitobazan

- Bazan khu vực Nông trường 26.3 và khu Mỏ Nhát có thành phần khoáng vật chủ yếu là: Pyroxen, amphibol, olivin và plagiocla dạng hạt thô, màu đen, cấu tạo khối rắn chắc. 

- Andezitobazan khu vực đường 10 có thành phần khoáng vật chủ yếu hocblen, pyroxen, plagiocla, orthocla, thạch anh và các khoáng vật phụ lấp đầy khe nứt. 

b. Nhóm phụ gia khoáng đá phiến sét (đá sialit)

Đối với nhóm đá phiến sét giàu nhôm (sialit) khu vực nghiên cứu gặp rất nhiều trong các thành tạo hệ tầng Long Đại, Đại Giang,… Thành phần khoáng vật chủ yếu của thành tạo này bao gồm: Thạch anh, hydromica (serixit), clorit, fenspat.

c. Nhóm phụ gia khoáng sắt laterit
Quặng sắt laterit thường phân bố trên địa hình miền chuyển tiếp giữa núi và đồng bằng, độ cao 15-25m, được hình thành từ các thành tạo thuộc hệ tầng Long Đại và các thành tạo có tuổi Devon khác nhau có trên khu vực nghiên cứu. 
d. Nhóm phụ gia khoáng đá cao silic

Toàn bộ diện phân bố của phụ gia khoáng cao silic nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đoạn nối liền Khe Ve với thị trấn Minh Hóa, Trung Hóa, khu vực xóm Cuồi đi lên Cao Quảng.

3.3.1.2. Đặc điểm về thành phần hóa học

Các kết quả phân tích thấy rằng, các mẫu có hàm lượng SiO2 dao động từ 16,9% cho đến 57,2% (đối với vỏ laterit). Hàm lượng của các oxit nhôm Al2O3 dao động từ 10% cho đến 26,4% (trong vỏ phong hóa laterit). Hàm lượng của các oxit sắt Fe2O3 dao động từ 23,9% cho đến 50,3% (trong vỏ phong hóa laterit).

3.1.3. Đặc điểm về thành phần khoáng vật vật chất vô định hình và độ hút vôi hoạt tính của nguyên liệu phụ gia hoạt tính.
a. Kết quả phân tích nhiệt 

Dựa vào kết quả phân tích nhiệt của 5 mẫu chúng tôi thấy rằng: Trong khoảng nhiệt độ nung từ 400oC đến 800oC trên đường DSC xuất hiện hiệu ứng thu nhiệt rất mạnh ứng với cực đại ở 477,24oC, 481,10oC và 487,860C . Độ giảm khối lượng của mẫu ứng với hiệu ứng này khoảng 5%, 8,9% và 6,4% . 
b. Độ hút vôi 
Dựa vào kết quả phân tích thấy rằng: đa phần các mẫu phân tích đều có độ hoạt tính yếu (độ hút vôi dưới 30%), chỉ có 7 mẫu có độ hoạt tính trung bình (độ hút vôi đạt trên 60%) như mẫu D1/2.0704; D1/2.0704/1; D00/1.QH0822; D073; D21; D011; QT2/1.02.25.
3.2. Đặc điểm về tính chất cơ lý, thành phần hạt và các đặc tính công nghệ nguyên liệu phụ gia 

3.2.1. Đặc điểm về tính chất cơ lý, thành phần hạt

a. Tính chất cơ lý đá bazan

Các kết quả nghiên cứu đá bazan ở Nông trường 26/3 cho thấy, đá có độ cứng cao, cấu tạo khối đặc sít rắn chắc. Đây chính là hạn chế rất lớn đối với nguồn vật liệu này khi dùng phục vụ cho sản xuất xi măng.

b. Tính chất cơ lý của đá phiến sét


Từ kết quả phân tích mẫu cơ lý đá và kết quả thống kê cho thấy rằng:


- Độ ẩm tự nhiên của đá phiến sét dao động từ 1,58% đến 3,49%, trung bình 1,9%.


- Thể trọng tự nhiên của đá phiến sét thay đổi từ 2,51 g/cm3 đến 2,68 g/cm3, trung bình 2,60 g/cm3.


- Độ bền nén tự nhiên và bão hòa của đá phiến sét dao động tương ứng từ 85,61 kg/cm2 đến 201,72 kg/cm2, trung bình 120,63 kg/cm2 và từ 60,49 kg/cm2 đến 161,38 kg/cm2, trung bình 92,89 kg/cm2.


- Lực dính kết của đá phiến sét dao động từ 11,53 kg/cm2 đến 25,18 kg/cm2, trung bình 19,95 kg/cm2.

- Độ cứng của đá phiến sét là một trong những chỉ tiêu quan trọng đối với quá trình chế biến nguyên liệu nên chúng tôi chú ý xác định. Như vậy, các đá trong tầng sản phẩm có độ cứng nhỏ nên dễ nghiền, chế biến.

c. Tính chất cơ lý đá cao silic

Các thành tạo này có độ hút vôi thấp, dao động từ 41 đến 47 mgCaO/1gphụ gia, trung bình khoảng 44 mgCaO/1g phụ gia.
d. Thành phần hạt của laterit rời
Kết quả phân tích chúng tôi thấy, đa phần các hạt laterit trên toàn bộ khu vực nghiên cứu tập trung ở cỡ hạt từ 1 đến 15mm và chiếm đến trên 80% khối lượng của toàn bộ mẫu. Các loại laterit này có dạng vón cục, kích thước bé, độ cứng thấp và hàm lượng sắt chiếm từ 30-50% nên chúng đều đáp ứng nhu cầu làm phụ gia cho sản xuất xi măng.
Chương 4
ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG CÁC LOẠI KHOÁNG CHẤT PHỤ GIA
1. Khái quát về các loại khoáng chất phụ gia có triển vọng trong khu vực nghiên cứu

Dựa vào tài liệu các đợt thực địa nhóm đề tài đã triển khai, kết hợp các kết quả phân tích về các tính chất của các loại phụ gia nguyên liệu khoáng, chúng tôi hệ thống hóa các loại phụ gia có triển vọng theo các nhóm, các chúng loại và lần lượt nêu lên những nét khái quát về tiềm năng của chúng: Nhóm phụ gia hoạt tính;  Nhóm phụ gia đầy; Nhóm phụ gia khoáng hóa.
2. Đặc điểm phân bố các điểm quặng

2.1. Điểm quặng Bazan-Nông trường 26.3-1 (BZ)

2.1.1. Vị trí địa lý, diện tích phân bố của điểm quặng 

Điểm quặng bazan – Nông trường 26.3-1, thuộc xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, thuộc ô tọa độ 1(F-4). Điểm quặng bazan – Nông trường 26.3-1 có diện tích khoảng 750.000m2, với chiều dài khoảng 1.500m và chiều rộng khoảng 500m.

2.1.2. Chất lượng, trữ lượng của điểm quặng

a. Đặc điểm chất lượng của điểm quặng

- Thành phần khoáng vật: Bazan khu vực Nông trường 26.3-1 có thành phần khoáng vật chủ yếu là: Pyroxen, amphibol, olivin và plagiocla dạng hạt thô, màu đen, cấu tạo khối rắn chắc. Trong đó: pyroxen chiếm 40-45%; amphibol chiếm 30-35%, olivin chiếm 2-3%; còn plagiocla chiếm 15-17%.

b. Trữ lượng của mỏ

Dựa vào những điểm nêu trên, trên cơ sở các kết quả điều tra, nghiên cứu điểm quặng bazan Nông trường 26.3-1, cho thấy điểm quặng mới được điều tra cơ bản về tài nguyên khoáng, trữ lượng của điểm quặng chỉ mới được giả định để tính tài nguyên, chưa thông qua hội đồng đánh giá cấp trữ lượng nên chúng được xếp vào tài nguyên cấp 333 hoặc cấp 334.

2.2. Điểm quặng Puzơlan Nông trường 26.3-2 (PZ)

2.2.1. Vị trí địa lý, diện tích phân bố của điểm quặng 

Điểm quặng Puzơlan Nông trường 26.3-2, thuộc xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, thuộc ô tọa độ 2 (F-4). Điểm quặng Puzơlan Nông trường 26.3-2 có diện tích khoảng 1.000m x 500m = 500.000m2.
2.2.2. Chất lượng, trữ lượng của điểm quặng

a. Đặc điểm chất lượng của điểm quặng

Thành phần khoáng vật: Puzơlan khu vực Nông trường 26.3-2 có thành phần khoáng vật là sản phẩm phong hóa của bazan mỏ 26.3-1. Ở khu vực này các thành tạo puzơlan phân bố dưới dạng vỏ phong hóa bở rời, màu nâu đỏ, nâu vàng, vàng loang lỗ.

b. Trữ lượng của mỏ

Trên cơ sở các kết quả điều tra, nghiên cứu điểm quặng bazan Nông trường 26.3-2 cho thấy điểm quặng mới được điều tra cơ bản về tài nguyên khoáng, trữ lượng của mỏ chỉ mới được giả định để tính đến cấp tài nguyên, chưa thông qua hội đồng đánh giá cấp trữ lượng nên chúng được xếp vào tài nguyên cấp 333 hoặc cấp 334.
2.3. Điểm quặng Bazan-Mỏ Nhát (BZ)

2.3.1. Vị trí địa lý, diện tích phân bố của điểm quặng 

Điểm quặng bazan – Mỏ Nhát, thuộc thôn Khe Bang, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, thuộc ô tọa độ 8 (F-3). 
Điểm quặng bazan – Mỏ Nhát có chiều dài khoảng 700-1.000m (trung bình 850m), chiều rộng 1.000-1.500m (trung bình 1.250m).

2.3.2. Chất lượng, trữ lượng của điểm quặng

a. Đặc điểm chất lượng của điểm quặng

Thành phần khoáng vật: Bazan khu vực Mỏ Nhát có thành phần khoáng vật tương tự như đá bazan gốc khu vực 26.3-1 bao gồm chủ yếu là: Pyroxen, amphibol, olivin và plagiocla dạng hạt thô, màu đen, cấu tạo khối rắn chắc. Trong đó: pyroxen chiếm 45-47%; amphibol chiếm 30-33%, olivin chiếm 3-4%; còn plagiocla chiếm 15-16%.

b. Trữ lượng của mỏ


Điểm quặng bazan khu vực mỏ Nhát có diện phân bố lớn, độ hoạt tính đạt yêu cầu cho nguyên liệu sản xuất xi măng. Tuy nhiên, đá bazan gốc này có độ cứng cao, nằm sâu bên dưới tầng phong hóa, vị trí khu mỏ nằm xa mạng lưới giao thông, địa hình hiểm trở nên đây là hạn chế khi sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất xi măng. 

2.4. Điểm quặng Puzơlan-đường 10 (PZ)

2.4.1. Vị trí địa lý, diện tích phân bố của điểm quặng 

Điểm quặng puzơlan – đường10, thuộc xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, thuộc ô tọa độ 2 (F-3). Điểm quặng puzơlan - đường10 có chiều dài khoảng 500, chiều rộng khoảng 300m.
4.2.4.2. Chất lượng, trữ lượng của điểm quặng

a. Đặc điểm chất lượng của điểm quặng

Thành phần khoáng vật: đá andezitobazan khu vực đường 10 có thành phần khoáng vật chủ yếu hocblen, pyroxen, plagiocla, orthocla, thạch anh và các khoáng vật phụ lấp đầy khe nứt. Trong đó: hocblen chiếm 35-40%; pyroxen chiếm 4-5%; plagiocla chiếm 20-25%, orthocla chiếm 10-15%; thạch anh chiếm 7-10% và các khoáng vật phụ chiếm 4-5%. Đá có kiến trúc tụ ban tinh, nền fenzit, cấu tạo khối, đôi nơi có cấu tạo dòng chảy mờ.
b. Trữ lượng của mỏ

Như vậy, mỏ puzơlan-đường 10, có diện tích phân bố tương đối rộng, nằm gần trục đường giao thông, địa hình khai thác khá thuận lợi, các tầng sản phẩm nằm lộ trên diện rộng, các tính chất về công nghệ đảm bảo cho nhu cầu sản xuất xi măng nên cần được đầu tư nghiên cứu kỹ hơn. 

2.5. Điểm quặng phiến sét-ngã ba Pheo (PS) 

2.5.1. Vị trí địa lý, diện tích phân bố của điểm quặng 

Điểm quặng phiến sét - ngã ba Pheo, nằm ở ngã ba nối liến giữa đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường về Quy Đạt, thuộc xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, nằm ở ô tọa độ 4 (B-4). Điểm quặng đá phiến sét này có chiều dài khoảng 500m, chiều rộng 300m.

2.5.2. Chất lượng, trữ lượng của điểm quặng

a. Đặc điểm chất lượng của điểm quặng

Các đá phiến sét trong khu vực nghiên cứu bao gồm hai loại theo màu sắc. Đó là loại màu đen và loại màu trắng. Chúng đều có các đặc điểm chung là cứng và dòn, phân lớp mỏng và rất rắn chắc.

b. Trữ lượng của mỏ


Điểm quặng mỏ đá phiến có đặc điểm địa chất khá đơn giản, các nguyên liệu khoáng chủ yếu xuất hiện dưới dạng các đá phiến phân lớp mỏng, nằm gần tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông nên thuận lợi cho việc khai thác khi sử dụng nguồn nguyên liệu này để sản xuất xi măng. 

2.6. Điểm quặng mỏ đá phiến sét đen - Yên Hóa (PSĐ) 

2.6.1. Vị trí địa lý, diện tích phân bố của điểm quặng 

Điểm quặng mỏ đá phiến sét đen - Yên Hóa (PSĐ), nằm ở phía bắc thị trấn Quỳ Đạt 4-5km, thuộc thôn Kim Tiến, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, thuộc ô tọa độ 7 (A-4). Điểm quặng mỏ đá phiến sét này có chiều dài khoảng 500m, chiều rộng 200-300m.

2.6.2. Chất lượng, trữ lượng của điểm quặng

a. Đặc điểm chất lượng của điểm quặng

Các đá phiến sét đen trong khu vực nghiên cứu bao gồm hai loại theo màu sắc. Đó là loại màu đen và loại màu trắng. Chúng đều có các đặc điểm chung là cứng và giòn, phân lớp mỏng và rất rắn chắc.

b. Trữ lượng của mỏ

Q = 125.000 x 10 = 1.250.000m3 

Mỏ đá phiến có đặc điểm địa chất khá đơn giản, các nguyên liệu khoáng chủ yếu xuất hiện dưới dạng các đá phiến phân lớp mỏng, nằm gần tuyến đường giao thông nên thuận lợi cho việc khai thác khi sử dụng nguồn nguyên liệu này đẻ sản xuất xi măng.

2.7.  Điểm quặng đá vôi silic-Phong Nha (VSi) 

2.7.1. Vị trí địa lý, diện tích phân bố của điểm quặng 

Điểm quặng đá vôi silic – Phong Nha, nằm về phía bắc cầu Xuân Sơn, cách động Phong Nha khoảng 0,5km theo hướng tây bắc, thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, thuộc ô tọa độ 1 (C-2). Điểm quặng đá vôi silic – Phong Nha có chiều dài khoảng 400-500m (tb: 450m), chiều rộng 200m.

2.7.3. Chất lượng, trữ lượng của điểm quặng

a. Đặc điểm chất lượng của điểm quặng

Thành phần khoáng vật: Điểm quặng đá vôi silic – Phong Nha có thành phần khoáng vật chủ yếu là: canxit, dolomit, silic, sét,… Trong đó: canxit chiếm đến 65-70%, silic chiếm 15-20%, dolomit chiếm 4-5%, các khoáng vật khác chiếm 5%.

b. Trữ lượng của mỏ

Q = 90.000 x 10 = 900.000m3 

Mỏ đá vôi silic có đặc điểm địa chất đơn giản, các đá có dạng phân phiến mỏng, mềm, nằm gần tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông nên thuận lợi cho việc khai thác. Tuy nhiên khu mỏ nằm gần khu bảo tồn Phong Nha - Kẻ Bàng, hàm MgO và SiO2 trong các mẫu khá cao nên cần thận trọng khi sử dụng nguồn nguyên liệu này để sản xuất xi măng.

2.8. Điểm quặng đá phiến silic-Khe Ve (Si) 

2.8.1. Vị trí địa lý, diện tích phân bố của điểm quặng 

Điểm quặng đá phiến silic Khe Ve, nằm ở  khu vực xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Toàn bộ diện phân bố của khu mỏ nằm trên tuyến đường nhựa Hồ Chí Minh đoạn nối liền Khe Ve với thị trấn Minh Hóa. Điểm quặng đá phiến silic - Khe Ve có chiều dài khoảng 500-700m, chiều rộng 300-400m.

2.8.2. Chất lượng, trữ lượng của điểm mỏ

Trữ lượng của điểm quặng: Q = 210.000 x 10 = 2.100.000m3 

Như vậy, tài nguyên dự báo của khu mỏ này có trữ lượng khoảng 2 triệu m3. Khu mỏ có đặc điểm địa chất khá đơn giản, gồm các lớp phân bố dưới dạng đơn nghiêng với nhau, tẩng sản phẩm nguyên liệu khoáng chủ yếu xuất hiện dưới dạng các đá phiến phân lớp mỏng, nằm gần tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông nên thuận lợi cho việc khai thác khi sử dụng nguồn nguyên liệu này để sản xuất xi măng. Tuy nhiên, trong khu mỏ có sự thay đổi thành phần nguyên liệu giữa đá màu trắng và màu đen, nên cần phải tiến hành nghiên cứu chi tiết hơn nữa khu vực này.

2.9. Điểm quặng đá phiến silic Cuồi - Cao Quảng (Si)

2.9.1. Vị trí địa lý, diện tích phân bố của điểm quặng 

Điểm quặng đá phiến silic Cuồi - Cao Quảng, nằm ở khu vực xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Khu vực mỏ thuộc ô tọa độ 3 (B-1). Điểm quặng đá phiến silic Cuồi - Cao Quảng có chiều dài khoảng 500 đến 700m, chiều rộng 300 đến 400m.
2.9.2. Chất lượng, trữ lượng của điểm quặng

Trữ lượng của điểm quặng

Q = 210.000 x 10 = 2.100.000m3 

Như vậy, đối với mỏ đá phiến silic Xóm Cuồi - Cao Quảng có trữ lượng tài nguyên dự báo khoảng 2 triệu m3. Nguồn nguyên liệu khoáng tại khu vực này đáp ứng được yêu cầu cho sản xuất xi măng, đặc biệt là đối với nhà máy xi măng Sông Gianh. Tuy nhiên, nguồn nguyên liệu khoáng này có giá trị nhất là trong tầng phong hóa của các đá cát kết thạch anh, cát kết dạng quarzit, quarzit. Còn phần đá gốc thì việc khai thác nó hạn chế hơn như phân bố ở dưới sâu, độ cứng lớn, đá nguyên khối,… Mặt khác địa hình ở đây phân cắt mạnh ảnh hưởng đến công tác vận chuyển và khai thác nên cần được đánh giá một cách chi tiết cho khu mỏ này.
2.10. Điểm quặng đá cao silic Vực Sanh (Si) 

2.10.1. Vị trí địa lý, diện tích phân bố của điểm quặng 

Điểm quặng đá cát silic-Vực Sanh (Si) nằm ở xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Điểm quặng đá cát silic Vực Sanh có chiều dài khoảng 500m, chiều rộng khoảng 200m.

2.10.2. Chất lượng, trữ lượng của điểm mỏ

Trữ lượng của điểm quặng: Q = 100.000 x 10 = 1.100.000m3 

Điểm quặng đá cát silic Vực Sanh có diện phân bố hẹp, diện tích mỏ nhỏ, đá tương đối cứng nên rất hạn chế cho việc khai thác chúng để phục vụ cho nhu cầu sản xuất xi măng. 
2.11. Điểm quặng đá cao silic- Lý Hòa (Si) 

2.11.1. Vị trí địa lý, diện tích phân bố của điểm quặng 

Điểm mỏ đá cát silic - Lý Hòa (Si) nằm ở xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, thuộc ô tọa độ 1 (C-3). Điểm mỏ đá cát silic - Lý Hòa có chiều dài khoảng 500m, chiều rộng biến đổ từ 200m.

2.11.2. Chất lượng, trữ lượng của điểm mỏ

Trữ lượng của điểm mỏ: Q = 100.000 x 10 = 1.000.000m3 

Khu mỏ cát silic-Lý Hòa có diện phân bố hẹp, diện tích nhỏ, đá tương đối cứng, tuy nhiên khu vực Lý Hòa đã được người dân khai thác nên việc khai thác sản phẩm này tương đối dể dàng phục vụ cho nhu cầu sản xuất xi măng.  

2.12. Điểm quặng Laterit - Sen Thủy (Fe) 

2.12.1. Vị trí địa lý, diện tích phân bố của điểm quặng

Điểm quặng Laterit - Sen Thủy (Fe) xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, thuộc ô tọa độ 4 (F-4). Điểm quặng Laterit-Sen Thủy (Fe) có chiều dài khoảng 2,5 đến 3,0km, chiều rộng biến đổi từ 200 đến 400m.

2.12.2. Chất lượng, trữ lượng của điểm quặng

Trữ lượng của mỏ: Q = 1.200.000 x 1,5 = 1.800.000m3 

Điểm quặng sắt này với diện phân bố rộng, mật độ các tảng lăn thưa, quặng xuất lộ ngay trên bề mặt địa hình, xuống sâu không gặp. Chất lượng quặng sắt khá tốt, hàm lượng oxit sắt đều trên 40-45%, có thể sử dụng cho nguyên liệu phụ gia xi măng. 
2.13. Điểm quặng Laterit - Vạn Ninh (Fe)  

2.13.1. Vị trí địa lý, diện tích phân bố của điểm quặng 

Điểm quặng Laterit - Vạn Ninh (Fe) nằm ở xã Vạn Ninh huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, thuộc ô tọa độ 1 (E-3). Điểm quặng Laterit - Vạn Ninh (Fe) có chiều dài khoảng 500m, chiều rộng biến đổ từ 30 đến 50m.

2.13.2. Chất lượng, trữ lượng của điểm quặng

Trữ lượng của mỏ: Q = 20.000 x 10 = 200.000m3 

Điểm quặng sắt này với diện phân bố hẹp, diện tích không lớn, quặng phân bố với chiều sâu lớn (từ 0-10m), chất lượng quặng sắt khá tốt, hàm lượng oxit sắt đều trên 30%, có thể sử dụng cho nguyên liệu phụ gia xi măng. Tuy nhiên, mỏ này có một hạn chế là tài nguyên dự báo cấp 333 nhỏ nên khi khai thác cần phải kết hợp tìm kiếm mở rộng diện tích thăm dò.
2.14. Điểm quặng Laterit - Tân Tiến (Fe) 

2.14.1. Vị trí địa lý, diện tích phân bố của điểm quặng 

Điểm quặng Laterit - Tân Tiến (Fe) nằm ở xóm Tân Tiến, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hoóa, tỉnh Quảng Bình, thuộc ô tọa độ 4 (B-1). Điểm quặng Laterit-Tân Tiến (Fe) có chiều dài khoảng 300 đến 500m, chiều rộng biến đổ từ 200 đến 300m.

2.14.2. Chất lượng, trữ lượng của điểm quặng

Trữ lượng của mỏ: Q = 100.000 x 1.0 = 1.000.000m3 

Điểm quặng sắt này với diện phân bố hẹp, diện tích nhỏ, mật độ các tảng lăn thưa, quặng sát ngay trên bề mặt địa hình, xuống sâu không gặp. Chất lượng quặng trung bình, hàm lượng oxit sắt đều trên 30-40%, có thể sử dụng cho nguyên liệu phụ gia xi măng.

2.15. Điểm quặng Laterit - Sơn Lộc (Fe) 

2.15.1. Vị trí địa lý, diện tích phân bố của điểm quặng

Điểm quặng Laterit - Sơn Lộc (Fe), nằm ở thôn Thanh Lộc, xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, thuộc ô tọa độ 4 (B-2). Điểm quặng Laterit-Sơn Lộc có diện tích rất lớn, chiều dài khoảng 1.500m, chiều rộng khoảng 500m.

2.15.2. Chất lượng, trữ lượng của điểm quặng

Trữ lượng của điểm quặng: Q = 750.000 x 2.0 = 1.500.000m3 

Điểm quặng sắt này với diện phân bố rộng, mật độ các tảng lăn thưa, quặng sát ngay trên bề mặt địa hình, xuống sâu không gặp. Chất lượng quặng sắt tốt, hàm lượng oxit sắt đều trên 50%, có thể sử dụng cho nguyên liệu phụ gia xi măng. 
2.16. Điểm quặng Laterit - Hoàng Viễn (Fe) 

2.16.1. Vị trí địa lý, diện tích phân bố của điểm quặng 

Điểm quặng Laterit - Hoàng Viễn (Fe) nằm ở thôn Hoàng Viễn, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, thuộc ô tọa độ 3 (E-3). Điểm quặng Laterit-Hoàng Viễn (Fe) có chiều dài khoảng 500-700m, chiều rộng biến đổ từ 200 đến 300m.

2.16.2. Chất lượng, trữ lượng của điểm quặng

Trữ lượng của mỏ: Q = 150.000 x 1,5 = 225.000m3 cho một khu mỏ Hoàng Viễn.
Điểm quặng sắt này với diện phân bố rộng, mật độ các tảng lăn thưa, quặng sát ngay trên bề mặt địa hình, xuống sâu không gặp. Chất lượng quặng  sắt trung bình, hàm lượng oxit sắt đều trên 30-50%, có thể sử dụng cho nguyên liệu phụ gia xi măng. 
Chương 5
HƯỚNG KHAI THÁC SỬ DỤNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT XI MĂNG 
TỈNH QUẢNG BÌNH VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1. Đề xuất hướng khai thác, sử dụng các loại phụ gia

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu đã được trình bày ở chương 4 và dự trên các điều kiện về thực tế sản xuất cho thấy trên toàn tỉnh Quảng Bình có 16 điểm quặng, điểm mỏ phụ gia nguyên liệu khoáng tự nhiên có thể có đủ các yêu cầu phục vụ cho sản xuất xi măng của tỉnh Quảng Bình. Các điểm quặng, điểm mỏ khoáng chất phân bố tập trung ở 3 khu vực: Nam, Trung và Bắc Quảng Bình:  

- Khu vực phía Nam Quảng Bình tập trung chủ yếu ở huyện Lệ Thủy, bao gồm các mỏ như: Bazan và Puzơlan đi kèm ở Nông Trường 26.3; Andezitobazan và Puzơlan đi kèm trên tỉnh lộ 10;  Đá phiến sét đen trên tỉnh lộ10, mỏ quặng laterit sắt Hoàng Viễn, Vạn Ninh, mỏ sét nguyên liệu Km4 đường 10...

- Khu vực miền Trung thuộc huyện Bố trạch có các điểm mỏ: Phiến sét đen đèo Đá Đẽo, điểm mỏ phụ gia vôi silic Phongg Nha, đá cao silic Vực Sanh, điểm mỏ quặng laterit sắt Sơn Lộc, Thọ Lộc v.v…  

- Khu vực phía Tây Bắc Quảng Bình tập trung chủ yếu ở huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa bao gồm các điểm mỏ: phiến sét Ngã Ba Pheo, Bắc đường 12, Bắc Quỳ Đạt, điểm mỏ đá cao silic khu vực Cao Quảng, đèo Lý Hòa, các điểm mỏ quặng sắt laterit Cao Quảng, Tân Lập, điểm mỏ nguyên liệu sét Mai Hóa... sau đây, sẽ trình bày khái quát hướng khai thác, sử dụng các loại phụ gia nguyên liệu khoáng  ở một số điểm mỏ, một số khu vực trên địa toàn tỉnh: 

1.1. Nhóm phụ gia hoạt tính

Bao gồm: Điểm quặng đá Bazan và Puzơlanđi kèm tại Nông Trường 26.3; Điểm quặng Puzơlan đường 10; Điểm quặng đá phiến sét đen ngã ba Pheo; Điểm quặng đá phiến sét đen - Yên Hóa; Điểm quặng đá phiến silic Khe Ve; Điểm quặng đá cát kết cao silic khu vực đèo Lý Hòa.
1.2. Nhóm phụ gia khoáng hóa

Bao gồm:  Điểm quặng sắt laterit Sen Thủy; Điểm quặng sắt laterit Hoàng Viễn;  Điểm quặng sắt laterit Sơn Lộc;
1.3. Định hướng khai thác các loại phụ gia nguyên liệu khoáng phục vụ cho nhu cầu sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu về tiềm năng các loại phụ gia nguyên liệu khoáng trên toàn bộ khu vực tỉnh Quảng Bình, đề tài đã đưa ra được 18 mỏ nguyên liệu khoáng có thể làm phụ gia cho sản xuất xi măng. Tuy nhiên các mỏ nguyên liệu khoáng này có chất lượng, trữ lượng, điều kiện phân bố cũng như điều kiện khai thác khác nhau nên khi đi vào khai thác chúng cần phải có những định hướng rõ ràng cho từng mỏ cụ thể để tăng hiệu quả và tránh lãng phí nguồn tài nguyên khoáng sản của tỉnh nhà.

Có thể chia khu vực nghiên cứu thành hai vùng chứa chủ yếu các loại nguyên liệu khoáng có ý nghĩa như sau:

Vùng 1: Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Bình (huyện Lệ Thủy): chứa chủ yếu các mỏ khoáng chất phụ gia puzơlan phong hóa từ đá bazan, andezitobazan, laterit, đá phiến sét,… 

Vùng 2: Khu vực phía Tây Bắc tỉnh Quảng Bình (khu vực huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa,…): chứa các loại khoáng chất phụ gia như: đá phiến sét, đá cao silic, laterit,…

Trong các loại nguyên liệu khoáng này về quy mô, chất lượng, trữ lượng, điều kiện khai thác cũng khác nhau. Đặc biệt, nhu cầu về các loại phụ gia nguyên liệu khoáng của các nhà máy sản xuất xi măng cũng khác nhau. Chính vì vậy, cần có định hướng khai thác một cách thích hợp cho từng mỏ, cụ thể:

- Ưu tiên khai thác nguồn nguyên liệu hiện tại các nhà máy phải lấy từ các tỉnh lân cận như puzơlan ở Nghệ An, Tân Lâm – Quảng Trị bằng nguồn nguyên liệu Bazan và puzơlan ở Nông trừng 26.3 và đường 10.

- Ưu tiên khai thác các điểm mỏ, điểm quặng nằm ở những khu vực có điều kiện thuận lợi về giao thông, điều kiện khai thác và các vấn đề liên quan khác (mỏ nằm xa khu dân cư, giải phóng đền bù mặt bằng, lực lượng lao động dồi dào,…). 

- Khai thác các điểm mỏ, điểm quặng nguyên liệu khoáng phục vụ cho nhu cầu sản xuất xi măng đối với những khu vực có trữ lượng lớn, chất lượng phải đảm bảo các yêu cầu đề ra,…

- Việc khai thác các điểm mỏ khoáng này phải tuân thủ theo các quy định hiện hành về luật Khoáng sản, luật Môi trường. Đặc biệt là phải phù hợp với công nghệ và dây chuyền sản xuất, từ đó có những định hướng trong tương lai để tìm các nguồn nguyên liệu khác thay thế bổ sung khi nguồn tài nguyên hiện tại cạn kiệt, hoặc nhu cầu của các nhà mày lớn hơn,…

2. Bảo vệ môi trường trong khai thác sử dụng

Sử dụng các biện pháp sau đây: Thi công các công trình thăm dò tác động đến môi trường; Hoạt động khai thác nguồn nguyên liệu khoáng tác động đến môi trường;  Đánh giá tác động môi trường trong quá trình khai thác chế biến nguyên liệu puzơlan; Các đá bazan và andezitobazan hoạt tính mạnh đến trung bình; Trầm tích silicit hoạt tính yếu đến trung bình;  Biện pháp quản lý và bảo vệ môi trường; Bảo vệ tài nguyên khoáng sản.
3. Những khó khăn, bất lợi khi khai thác các loại phụ gia nguyên liệu khoáng trên địa bàn nghiên cứu

Bên cạnh những thuận lợi đã nêu ở những phần trước, khi khai thác các loại phụ gia nguyên liệu khoáng còn gặp những khó khăn như: 

- Các mỏ đều nằm cạnh ngay các tuyến đường giao thông nên khi khai thác sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự mất an toàn cho người lưu thông trên các tuyến giao thông có xuất hiện các mỏ khoáng. Bên cạnh đó, nếu các mỏ phụ gia nguyên liệu khoáng này được đưa vào khai thác thì các phương tiện giao thông khai thác, vận chuyển nguyên liệu đến các nơi tiêu thụ sẽ làm hư hỏng các tuyến đường, giảm tuổi thọ của các công trình đã có từ trước.

- Các mỏ phân bố sâu ktrong những vùng đồi núi, xa khu vực dân cư, địa hình phân cắt mạnh, độ dốc lớn nên các tầng nguyên liệu khoáng phân bố không liên tục, có nơi bề dày tầng sản phẩm (tầng nguyên liệu khoáng) lớn, nhưng có những nơi bề dày tầng sản phẩm bị vót nhọn hai đầu do sự biến đổi về sau của các hoạt động nội tạo nên.

Mặt khác, bề dày của các tầng nguyên liệu khoáng này còn có sự xuất hiện không liên tục trong cùng khu vực mỏ, có nơi thì xuất hiện, nhưng có nơi lại vắng mặt hoàn toàn. Sự không liên tục này do hoạt động phân cắt của địa hình, các hệ thống đứt gãy xuyên cắt,… làm cho đất đá cũng như các tầng sản phẩm bị dịch chuyển nên việc đánh giá trữ lượng cũng như hiệu quả khi khai thác sẽ ảnh hưởng rất lớn.

Để đánh giá và khai thác các mỏ nguyên liệu khoáng phụ gia đã trình bày ở trên chính xác, cần phải được nghiên cứu một cách chi tiết hơn nữu về chất lượng, trữ lượng và đánh giá hiệu quả kinh tế của chúng.  
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận

Từ những kết quả nghiên cứu của đề tài, chúng tôi rút ra những kết luận cơ bản sau:

- Quảng Bình là một trong số các tỉnh miền Trung có điều kiện địa chất khá đặc trưng. Về địa tầng, trên địa bàn tỉnh có gần như đầy đủ các phân vị địa tầng từ  hệ tầng Long Đại (O3-S1 lđ) thuộc Paleozoi cho đến hệ tầng Tú Loan (a, am, mQ13 tl) thuộc Kainozoi, trong đó có hệ tầng như hệ tầng Bắc Sơn thuộc hệ Carbon – Pecmi (C-P bs) chứa chủ yếu là đá vôi chất lượng tốt và rất phố biến, đây là nguồn nguyên liệu cơ bản cho công nghiệp sản xuất xi măng phát triển triển. Đồng thời nhiều hệ tầng như: Long Đại (O3-S1 lđ), Sông Cả (O3-S1 sc), Đại Giang (S2 đg), Rào Chắn (D1 rc), Tân Lâm (D1 tl) có chứa các tập đá là khoáng chất phụ gia cũng rất phong phú. Về magma kiến tạo cũng khá phức tạp, đặc biệt lần đầu tiên được đề tài ghi nhận vào văn liệu khoa học sự có mặt của đá phun trào bazan, andezitobazan, là một trong số khoáng chất phụ gia quan trọng của tỉnh.

- Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, có khá nhiều nguồn khoáng chất tự nhiên có thể làm phụ gia cho sản xuất xi măng, trong đó quan trọng hơn cả là các loại: đá bazan, puzơlan, các đá phiến sét, phiến sét đen, phiến sét vôi, đá cao silic... Nguồn quặng Fe dạng laterit cũng rất phong phú, phố biến hầu như khắp toàn địa bàn tỉnh, chất lượng quặng rất tốt (FeO thường lớn hơn 35%) hoàn toàn đáp yêu cầu cho sản xuất vật liệu xây dựng nói chung, sản xuất xi măng nói riêng.

- Toàn tỉnh có gần 25 mỏ, điểm mỏ của các loại khoáng chất phụ gia. Các mỏ, điểm mỏ phân bố hầu như đều khắp trên địa bàn tỉnh, thường gần các khu vực có nguồn đá vôi dồi dào, công nghiệp sản xuất xi măng phát triển nên rất thuận lợi cho sản xuất.

- Chất lượng các loại khoáng chất khá tốt, phần lớn đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật và công nghệ của phụ gia hoạt tính, nửa hoạt tính trong sản xuất xi măng của địa phương.
- Các mỏ, điểm mỏ đều có trữ lượng lớn, hàng triệu, chục triệu tấn. Hầu hết các mỏ, điểm mỏ đều phân bố ở những khu vực thuận lợi về giao thông, kinh tế - xã hội và môi trường đảm bảo cho công tác khai thác sử dụng hợp lý, có hiệu quả kinh tế cao. 
 - Các mỏ khoáng chất phụ gia phân bố hầu như đều khắp ba khu vực: Nam, Trung và Bắc Quảng Bình. Do vậy, khi cần đến các loại phụ gia cho xi măng, các nhà máy có thể tập trung khai thác các mỏ gần với địa bàn sản xuất nhất. Còn nguyên liệu đá Bazan và Puzơlan chỉ có ở khu vực phía Nam thuộc huyện Lệ Thủy nhưng cũng không quá xa đối với các nhà máy xi măng Sông Gianh, Văn Hóa.

2. Kiến nghị

Để có thể khai thác triệt để những lợi thế về tiềm năng của các mỏ khoáng chất phụ gia, đề tài kiến nghị:

- Khi cần đến các loại phụ gia cho sản xuất xi măng, các nhà máy có thể tập trung khai thác các mỏ gần với địa bàn sản xuất nhất.  

- Khi xây dựng kế hoạch đưa vào khai thác sử dụng nguyên liệu khoáng chất từ các điểm mỏ nhất thiết phải có đầu tư nghiên thêm với mức độ chi tiết hơn nữa để có cơ sở khoa học về chất lượng, trữ lượng của các điểm mỏ khoáng phụ gia nhằm sử dụng có hiệu quả hơn.
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